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Câu 1: Cho tam giác 
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 Số các vectơ khác 
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 có điểm đầu và cuối là đỉnh của tam giác bằng:
A. 4.
B. 6
C. 8
D. 3.

Câu 2: Cho hàm số 
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 để hàm số có tập xác định là 
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Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng (–1, 0)?

A. y = x
B. y = 
[image: image10.wmf]1
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C. y = x2
D. y = |x|
Câu 4: Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề 
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 không phải là số hữu tỉ
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Câu 5: Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối là E được kí hiệu là:

A. 
[image: image18.wmf].
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C. 
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Câu 6: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
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 thuộc đoạn 
[image: image22.wmf][

]

2017;2017

-

 để hàm số 
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 đồng biến trên R ?

A. 2017.
B. 2014.
C. 2016.
D. 2015.
Câu 7: Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy viết giá trị gần đúng của 
[image: image24.wmf]3

 chính xác đến hàng phần nghìn.

A. 1,733.
B. 1,730.
C. 1,731.
D. 1,732.
Câu 8: Lớp 10A có 16 học sinh giỏi môn Toán, 15 học sinh giỏi môn Lý và 11 học sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng có 9 học sinh vừa giỏi Toán và Lý, 6 học sinh vừa giỏi Lý và Hóa, 8 học sinh vừa giỏi Hóa và Toán, trong đó chỉ có 11 học sinh giỏi đúng hai môn.

Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa

A. 4
B. 7
C. 8
D. 5
	Câu 9: Đường thẳng trong hình bên là đồ thị của một hàm số 
trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
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Câu 10: Cho số gần đúng 
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 với độ chính xác 
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. Hãy viết số quy tròn của số 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 11: Hãy liệt kê các phần tử của tập 
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D. 
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Câu 12: Cho tập 
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. Phần bù của 
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 trong 
[image: image45.wmf]¡

 là tập nào trong các tập sau?
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Câu 13: Tập 
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 có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử thuộc A?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 14: Gọi 
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 là tâm hình bình hành 
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Câu 15: Tìm m để 
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Câu 16: Điều kiện  nào là điều kiện cần và đủ để 
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D. 
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Câu 17: Cho 3 điểm A,B,C bất kì, mệnh đề nào sau đúng:
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Câu 18: Tìm tập xác định của các hàm số 
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Câu 19: Cho tam giác 
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 vuông tại 
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Tính độ dài của các vectơ 
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Câu 20: Biết rằng khi 
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 thì hàm số 
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 là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. 
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D. 
[image: image96.wmf][

)

0

3;.

m

Î+¥


Câu 21: Trong các hàm số 
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 có bao nhiêu hàm số lẻ?

A. 
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B. 
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C. 
[image: image100.wmf]2.


D. 
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Câu 22: Cho hàm số  
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. Tính f(0)+f(4) ta được kết quả :

A. 
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B. 16
C. 15.
D. 
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Câu 23: Cho tập hợp 
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A. A=
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	Câu 24: Cho hàm số 
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 và đồ thị của nó được biểu diễn bởi hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image118.wmf](

)

1;0.

-


Câu 25: Cho tam giác 
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, có thể xác định được bao nhiêu vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh 
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A. 4.
B. 3.
C. 9
D. 6.
Câu 26: Cho 
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Câu 27: Cho 
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Câu 28: Cho hình vuông 
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 có tâm là 
[image: image134.wmf]O
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Tính độ dài vectơ 
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Câu 29: Mỗi học sinh của lớp 10A đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông. Biết rằng có 20 em biết chơi đá cầu, 23 em biết chơi cầu lông , 9 em biết chơi cả hai . Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

A. 36
B. 33
C. 34
D. 35
Câu 30: Cho hình vuông 
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Câu 31: Biết rằng đồ thị hàm số 
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Câu 32: Tam giác 
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Câu 33: Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 25 em thích môn Toán, 20 em thích môn Văn, 18 em thích môn Lý, 6 em không thích môn nào, 5 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích chỉ một môn trong ba môn trên.

A. 20
B. 15
C. 10
D. 18
Câu 34: Cho hàm số 
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 để hàm số xác định trên 
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C. 
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Câu 35: Tìm 
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 để hàm số 
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D. Với mọi 
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Câu 36: Với giá trị nào của n, mệnh đề chứa biến P(n):”n chia hết cho 12”  là đúng?
A. 48
B. 3
C. 88
D. 4
	Câu 37: Đồ thị hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? 
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Câu 38: Biết A là mệnh đề sai, còn B là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. 
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B. B
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Câu 39: Cho 
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Câu 40: Cho hàm số 
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là điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi m. Tính a+2b

A. 4
B. -2.
C. 0
D. 2
Câu 41: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập rỗng?
A. 
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Câu 42: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai?

A. 
[image: image201.wmf]"
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 là tam giác đều 
[image: image214.wmf]Û
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 là tam giác có ba cạnh bằng nhau
[image: image216.wmf]".


Câu 43: Cho hàm số y = f(x) = |–5x|, khẳng định nào sau đây là sai ?

A. f(2) = 10.
B. f(–1) = 5.
C. f(–2) = 10.
D. f(
[image: image217.wmf]1

5

) = –1.
Câu 44: Cho mệnh đề A : “
[image: image218.wmf]2
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”. Mệnh đề phủ định của A là:
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B. 
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D. 
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Câu 45: Trong các câu  sau, có  bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) Hãy đi nhanh lên!                                 b) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.


c) 
[image: image223.wmf]57415.

++=

                                       d) Năm 2018 là năm nhuận.
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 46: Tính tổng 
[image: image224.wmf]MNPQRNNPQR
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A. 
[image: image225.wmf].
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D. 
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Câu 47: Cho tam giác 
[image: image229.wmf]ABC

 đều cạnh 
[image: image230.wmf]a

. Khi đó 
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.

2

a


B. 
[image: image233.wmf]3.
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C. 
[image: image234.wmf]2.

a


D. a.
Câu 48: Cho A=[–4;7] và B=(–(;–2)
[image: image235.wmf]U

(3;+(). Khi đó A
[image: image236.wmf]I

B là:

A. (–(;–2)
[image: image237.wmf]U

[3;+().
B. [–4;–2)
[image: image238.wmf]U

(3;7).
C. (–(;2]
[image: image239.wmf]U

(3;+().
D. [–4;–2)
[image: image240.wmf]U

(3;7].
Câu 49: Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để 
[image: image241.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image242.wmf].
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D. 
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Câu 50: Tìm tập xác định của các hàm số 
[image: image247.wmf]2
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